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CÔNG TY HOA TIÊU TÂN CẢNG

KẾ HOẠCH DẪN TÀU 29/11/2024 (Thứ Sáu)

LỊCH THỦY TRIỀU
Mực nước Vũng Tàu Cát Lái Dòng chảy

3.5 23:30 02:45
1.2 06:35 10:15
3.4 13:21 16:30
2.5 18:43 21:45
3.6 23:52 03:15
0.9 07:05 10:45

STT Hoa tiêu Tàu đến M.n C.dài GRT Cầu bến P.O.B Ghi chú Tàu lai

1 T.Hiền SITC MINGDE 8.5 172 18,820 P/s1 - CL7 07:00 //0830; ttx A5-A9

2 P.Hưng SITC ZHEJIANG 9.8 172 17,117 P/s3 - CL3 11:30 //1430 A2-A6

3 Trung MCC ANDALAS 8.3 148 9,954 P/s1 - CL C 07:00 //0800; ttx A2-A3

4 Sơn KMTC SURABAYA 10.2 200 28,736 P/s3 - CL5 11:30 A1-A5

5 Nhật KMTC DALIAN 10.3 196 27,997 P/s3 - BP7 13:00
Thả neo,
Tăng cường
dây

A1-A9

6 N.Minh - Quang CNC PUMA 10.9 186 31,999 P/s3 - CL4 12:30 //1500 Y/c
MT A2-A9

7 N.Chiến WU ZHOU GLORY 7.8 136 8,803 P/s1 - CL C 17:30 //1830 tt
xấu A2-A3

8 Đ.Toản SAWASDEE SPICA 10.1 172 17,500 P/s3 - CL7 17:00 //2000 A2-A6

9 Tân ASIATIC REUNION 8.3 143 9,610 P/s3 - TCHP 23:30 ĐX


